
 

 

Danh mục gói thầu: Mua sắm thuốc chăm sóc sức khoẻ định kỳ cấp cho cán 

bộ hưu trí, người có công với Cách mạng, diện mở rộng của tỉnh năm 2025 

----- 

STT 
Tên hoạt chất/ 

thành phần 

dược liệu 

Nhóm 

TCKT 
Nồng độ, hàm lượng 

Đường 

dùng 

Dạng bào 

chế 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

I Danh mục thuốc hóa dược 

01 Calci lactat Nhóm 4 500mg /10ml Uống 
Dung dịch 

uống 
Ống  57.060  

02 

Vitamin E, 

Vitamin C, Beta 

caroten, Kẽm 

oxid, Đồng oxid, 

Selen, Mangan 

sulfat 

Nhóm 2 
200mg + 250mg + 10mg + 

9,337mg + 1,252mg + 15mcg 

+ 4,613mg 
Uống 

Viên nang 

mềm 
Viên  42.795 

II Danh mục chế phẩm y học cổ truyền 

01 
Cao đặc rễ Đinh 

lăng, cao khô lá 

Bạch quả 
Nhóm 3 

300mg (tương đương 3g rễ 

đinh lăng); 100mg (tương 

đương không dưới 24% 

ginkgo flavonoid toàn phần) 

Uống 
Viên nang 

mềm 
Viên 114.120  
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